
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

 

Số:           /TB - KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

          Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá Văn phòng phẩm, hàng hóa công cụ, dụng cụ 

 Năm 2023 (lần 2) 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm Văn phòng 

phẩm, hàng hóa, công cụ, dụng cụ  năm 2023  với các nội dung cụ thể như sau: (Chi 

tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo để các nhà thầu có 

kinh doanh hàng hoá/dịch vụ quan tâm cung cấp báo giá cho Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.  

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước 

16 giờ 00 ngày 24 tháng  3 năm 2023 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ: Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Thông tin liên hệ: Hoàng Thị Thoa, Phòng Tổ chức – Hành chính Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3812 909. 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Giám đốc; 

-Trang thông tin http://cdc.backan.gov.vn 
- Phòng TCKT;  

Gửi bản giấy: 

- Các nhà thầu  liên hệ yêu cầu; 

- Lưu: VT, TCHC. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

                      

 

 

 

   Nguyễn Tiến Tôn 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdc.backan.gov.vn/
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-KSBT, ngày        tháng       năm 2023 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn) 

1. YÊU CẦU VĂN PHÒNG PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

ST

T 
Tên hàng hoá 

Quy cách/ 

xuất xứ hàng 

hóa 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành 

tiền 

1 Bút bi Thiên Long 027  Cái  148   

2 Bút bi Matixs FO-024  Cái  411   

3 Bút bi Matixs FO-024  Cái  36   

4 Bút viết bảng   Cái  15   

5 Bút nhớ dòng  Cái  14   

6 Bút chì HB  cái 15   

7 Bút viết kính   Cái  43   

8 
Bút soi đồng tử cầm 

tay 

 
Cái 2 

 
 

9 
Bút Gel GP-983 màu 

xanh (Bút ký) 

 
Cái  84 

 
 

10 
Bút dạ kính TL PM-04 

Mực xanh 

 
Cái  140 

 
 

11 
Bút dạ kính TL PM-04 

Mực đen 

 
Cái  70 

 
 

12 Gọt bút chì  Cái 4   

13 Tẩy chì  Cái 4   

14 Giấy in A3  Gam 3   

15 Giấy A4 màu hồng  Gam 24   

16 Giấy in IK Plus A4   Gam 245   

17 Giấy nhớ 5 màu  Tệp 12   

18 Giấy nhớ màu vàng  KT 7x7 cm Tệp 57   
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19 Giấy giao việc vàng  KT 7,6x7,6 Tệp 35   

20 Giấy giao việc vàng  KT 1,2x5,0 Tệp 13   

21 
Giấy A5 IK Plus 

70gam in  

 
Gam 21 

 
 

22 
Giấy in nhiệt mã vạch 

3 tem 

 
Cuộn  15 

 
 

23 Cặp trình ký da  Cái 11   

24 Cặp hồ sơ  Cái 6   

25 
Băng dính xanh cuộn 

to 

 
Cuộn 23 

 
 

26 
Băng dính trắng cuộn 

to 

 
Cuộn 28 

 
 

27 Băng dính giấy  Cuộn 13   

28 
Băng dính trắng cuộn 

nhỏ 

 
Cuộn 4 

 
 

29 Băng dính xốp 2 mặt  Cuộn 2   

30 Bìa màu xanh  Gam 8   

31 Bìa màu vàng  Gam 10   

32 Kẹp TL đen   15 mm Hộp 36   

33 Kẹp TL đen   19 mm Hộp 26   

34 Kẹp TL đen   32 mm Hộp 26   

35 Kẹp TL đen   41 mm Hộp 16   

36 Kẹp bướm  51mm Hộp 31   

37 Thước kẻ 30cm  Cái  5   

38 Sổ A4 bìa cứng  160 trang Quyển 9   

39 Sổ ghi chép A4  200 trang Quyển 15   

40 Sổ ghi chép bìa da  Quyển 4   
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41 Đinh Ghim số 10   Hộp 88   

42 Đinh Ghim số 3   Hộp 10   

43 Ghim cài chữ A   Hộp 118   

44 Mực dấu đỏ  Lọ 2   

45 Mực dấu xanh  Lọ 4   

46 Keo dán giấy khô  Lọ 60   

47 Keo dán giấy  nước  Lọ 41   

48 Khăn giấy vuông   Tệp 30   

49 
Giấy vệ sinh WaterSilk 

(không lõi) 

 
Bịch 150 

 
 

50 
Giấy WaterSilk (giấy 

rút) 

 
gói 100 

 
 

51 Giấy lau WaterSilk   gói 40   

52 Giấy lau WaterSilk   gói 65   

53 Bàn dập ghim bé  Cái 4   

54 Bàn dập ghim số 3  Cái 3   

55 Bàn dập ghim số 10  Cái 7   

56 Kéo cắt giấy  size 25cm Cái 14   

57 Kéo cắt giấy  size 18,5cm Cái 2   

58 Dây nịt vàng  Túi 2   

59 
Túi cúc đựng tài liệu 

Clear (loại dày) 

 
Cái 47 

 
 

60 Máy tính Casio  
cầm tay JS-

40V 
Cái 1 

 
 

61 Bìa bóng kính  Gam 2   

62 Nhổ ghim  cái 3   
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63 Túi tài liệu đục lỗ  Tập 5   

64 Ổ cắm điện  
Lioa 6 ổ đa 

năng 5m 
Cái 2 

 
 

65 
Pin tiểu nhiệt kế điện 

tử 

 
Đôi 4 

 
 

66 
Pin con thỏ loại to. cho 

đèn soi đáy Mắt 

 
Đôi 5 

 
 

67 Pin điều khiển điều hòa 
 

Đôi 10   

68 Pin tiểu AA 
 

Đôi 35   

69 Pin tiểu AAA 
 

Đôi 32   

70 
Pin maxell lithium 

Battery CR 2032 3v  

 
Đôi 6 

 
 

71 Pin tiểu đo huyết áp 
 

Đôi 34   

72 Đồng hồ treo tường  
 

Cái  6   

73 Ca múc nước nhựa  
 

Cái  1   

74 Dép lê màu trắng  
 

Đôi  6   

75 Dép nhựa tổ ong trắng  
 

Đôi 19   

76 Thảm lau chân loại to  
 

Cái  5   

77 Sọt rác 
 

Cái 4   

78 Sọt nhựa Duy tân Oval  KT 41x41cm Cái 2   

79 Khăn mặt  
tối màu kt 

20x20cm 
Cái 23 

 
 

80 Túi ni lon  xanh loại 5kg Kg 16   

81 Túi ni lon  vàng loại 5kg Kg 14   

82 Túi ni lon  
Màu vàng loại 

10 kg 
Kg 6 

 
 

83 Túi ni lon  Màu đen 10 Kg Kg 9   
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84 Túi ni lon  Màu đen 5 Kg Kg 10   

85 Túi ni lon  
Màu xanh loại 

10 kg 
Kg 14 

 
 

86 Túi ni lon vàng  loại 15kg Kg 10   

87 Túi ni lon trắng KT 20x30cm Kg 7   

88 Túi ni lon trắng  KT 15x25cm Kg 3   

89 Tăm bông dài 
 

Gói 10   

90 
Hót rác nhôm có cán 

cầm tay 

 
Cái 7 

 
 

91 Chổi chít 
 

Cái 8   

92 Chổi nhựa  
 

Bộ 23   

93 Găng tay cao su dài  Size S và M Đôi 43   

94 Găng tay cao su dài  Size XL Đôi 40   

95 Nước rửa tay Lifeboy  
Đóng chai 

500ml 
Chai 86 

 
 

96 
Xà phòng giặt  Ômô 

loại túi 1,2 kg 

Đóng túi 1,2kg 
Túi 32 

 
 

97 Nước lau kính Gift  
Đóng chai 

800ml 
chai 6 

 
 

98 Xà phòng giặt  Ômô  Đóng túi 800g Túi 30   

99 Vim tẩy bồn cầu  
Đóng chai 

0,8ml 
Chai 25 

 
 

100 Bộ chổi lau sàn  
Vắt 360 độ 

Bộ 13   

101 
Nước rửa chén 

Sunlight  

Đóng chai 1,5 

lít 
Chai 27 

 
 

102 Nước lau sàn Sunlight Đóng chai 1lít Chai 75   

103 Túi ủ sữa  bằng điện  Cái 2   
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104 Ca nhựa đựng nước  loại 1,5 - 2 lít Cái 2   

105 Bộ ấm chén 
 

Bộ 1   

106 Ấm siêu tốc 
 

Cái 1   

107 TH.A Hand rud  (Bình xịt) Chai 14   

108 Móc dán tường  
 

Cái 30   

109 Móc phơi quần áo 
 

Cái 40   

110 Khăn lau trắng  KT20x20cm cái 90   

111 Khăn lau trắng  KT50x45cm cái 75   

112 Bình phun sương  
Nhựa trong 

500ml 
Cái 8 

 
 

113 Lưới rửa chén 
 

Cái 5   

114 Ổ cắm Lioa 5m  5m (10 lỗ) Cái 1   

115 Chậu nhựa  KT60 Cái 3   

116 Cây lau kính cán dài 
 

Cái 4   

117 Chổi quyét trần 
 

Cái 2   

118 Hót rác cán dài 
 

Cái 3   

119 Bật lửa ga 
 

Cái 10   

120 Máy sấy Panasonic 
 

Cái 1   

 Tổng cộng 
 

    

 

2. YÊU CẦU KHÁC: 

- Báo giá trên có giá trị …………..(nhà thầu ghi thời gian cụ thể);  

- Đã bao gồm thuế và các chi phí khác theo quy định;  

- Báo giá được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị theo địa 

chỉ trên.  
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